
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

1 NGUYỄN ĐẠT TÙNG LÂM 04/12/1995 Nùng
Tùng Lâu, TT Mường
khương, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

Cử nhân
báo chí

Báo chí Báo chí Chính quy
Trung
bình

Tiếng
Anh A 2

Cơ bản

2 VƯƠNG MẠNH PHONG 28/4/1996 Giáy
thôn Trung tâm xã Lùng

Vai, Mường Khương, Lào
Cai

Đại học
Quản lý Văn

hóa
Quản lý Văn

hóa
Chính quy Khá

Tiếng
Anh A 2

Cơ bản

3 NGUYỄN LAN HƯƠNG 11/06/1994 Mông

Số 04, Sảng Chải, thị trấn
Mường Khương, huyện

Mường Khương, tỉnh Lào
Cai

Cử nhân Kế
toán

Kế toán
Kế toán
doanh
nghiệp

Chính quy Khá
Tiếng
Anh B

Cơ bản

4 PHÙNG THU HIỀN 09/10/1997 Kinh
TDP Sảng Chải, TT Mường

Khương, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

Đại học
Quản lý đất

đai
Quản lý đất

đai
Chính quy

Trung
bình

Tiếng
Anh A 2

Cơ bản

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2021

Văn bằng
chuyên môn

Ngoại ngữHệ đào tạo 
Chuyên ngành
đào tao (theo
bảng điểm)

Xếp loại
tốt

nghiệp

Nam Nữ

(Kèm theo Thông báo số          /TB - HĐXTVC ngày        /11/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Mường Khương)

Tin họcDân tộc Ngành đào tạoSTT

Ngày, tháng, năm sinh

Họ và tên Nơi thường trú



5 LONG MỸ LINH 20/10/1993 Nùng

Số 1, Phố cũ 2, thị trấn
Mường Khương, huyện

Mường Khương, tỉnh Lào
Cai

Thạc sỹ
Quản lý đất

đai
Quản lý đất

đai
Chính quy B B

6 VŨ ANH HIỆP 04/11/1991 Kinh

số 471 đường Giải phóng,
thị trấn Mường Khương,
huyện Mường Khương,

tỉnh Lào Cai

Đại học Kế
toán

Kế toán Kế toán Chính quy khá
Tiếng
Anh

TOEIC IP
B

7 NGUYỄN NGỌC HUY 22/6/1987 Kinh
TDP Xóm Mới, TT Mường

Khương, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

Đại học
CNKT Xây
dựng cầu
đường bộ

Công nghệ
kỹ thuật giao

thông
VLVH Khá

Tiếng
Anh B

Cơ bản

8 ĐỖ VĂN DŨNG 25/11/1983 Kinh
TDP Sảng Chải, TT Mường

Khương, huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

Đại học
Kỹ thuật

công trình
Xây dựng

Kỹ thuật
công trình
Xây dựng

Chính quy
Trung
bình

Tiếng
Anh A2

Cơ bản

9 LÙ ĐỨC LỒI 16/08/1987 Nùng
xã Lùng Khấu Nhin, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào

Cai
Đại học

Quy hoạch
và quản lý tài
nguyên nước

Kỹ thuật tài
nguyên nước

chính quy
Trung
bình

Tiếng
Anh C

Tin học
B

* Danh sách này có 09 người



Vị trí Phóng viên, Biên tập viên 

Vị trí Tổ chức và thực hiện các
hoạt động Văn hóa, Văn nghệ

Vị trí Thực hiện nhiệm vụ Kế toán
tại Trung tâm GDNN&GDTX
huyện

Vị trí Quản lý và phát triển quỹ
đất

Ghi chú
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Vị trí đăng ký dự tuyển

(Kèm theo Thông báo số          /TB - HĐXTVC ngày        /11/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Mường Khương)



Vị trí Đo đạc bản đồ - Giải phóng
mặt bằng - Bồi thường thiệt hại và

thông tin đất đai

Vị trí Thực hiện nhiệm vụ Kế toán
tại Trung tâm phát triển quỹ đất

Vị trí Quản lý dự án và Giám sát
kỹ thuật các công trình giao thông

Vị trí Quản lý dự án và Giám sát
kỹ thuật các công trình xây dựng

dân dụng và công nghiệp

Vị trí Khuyến nông viên xã Tả
Thàng
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